

Chuyên đề 3. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

A. Kiến thức cần nhớ

1. Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x, kí hiệu 
[image: image1.wmf]x

 là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

· Ta có: 
[image: image2.wmf]0
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· Với mọi 
[image: image3.wmf]xQ
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, ta luôn có: 
[image: image4.wmf]0;;
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2. Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số.

B. Một số ví dụ

Ví dụ 1.Tìm x, biết:

a) 
[image: image5.wmf]1,743,51,24
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; 
b) 
[image: image6.wmf]250,121,88
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c) 
[image: image7.wmf]3,5421,6
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d) 
[image: image8.wmf]1234
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Giải
· Tìm cách giải. Khi tìm x chứa dấu giá trị tuyệt đối, ta lưu ý:

· 
[image: image9.wmf]0
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 thì 
[image: image10.wmf]Am

=

 hoặc 
[image: image11.wmf]Am
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· 
[image: image12.wmf]0
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 thì A = 0.

· 
[image: image13.wmf]0
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 thì không tồn tại.

· Trình bày lời giải

a) 
[image: image14.wmf]1,743,51,243,50,5
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suy ra 
[image: image15.wmf]3,50,5
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[image: image16.wmf]3,50,5
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do đó 
[image: image17.wmf]{
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b) 
[image: image18.wmf]250,121,88252252
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Vậy 
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c) 
[image: image21.wmf]3,5421,60
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 suy ra không tồn tại x.

d) 
[image: image22.wmf]12341234
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 hoặc 
[image: image23.wmf]1234
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- Trường hợp 1. 
[image: image26.wmf]12311231
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 hoặc 
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- Trường hợp 2. 
[image: image30.wmf]121121
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Ví dụ 2. Tìm x; y; z thỏa mãn:

a) 
[image: image34.wmf]39570
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;
b) 
[image: image35.wmf]2511
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Giải
· Tìm cách giải. Khi tìm 
[image: image36.wmf];
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 mà tổng các giá trị tuyệt đối bằng 0 ta lưu ý:


[image: image37.wmf]0
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 thì 
[image: image38.wmf]0
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 và 
[image: image39.wmf]0
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· Trình bày lời giải

a) Ta có 
[image: image40.wmf]390;570
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 nên từ 
[image: image41.wmf]39570
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suy ra 
[image: image42.wmf]390
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[image: image43.wmf]570390
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 và 
[image: image44.wmf]570
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suy ra 
[image: image45.wmf]7
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b) Ta có 
[image: image46.wmf]2511
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nên từ 
[image: image47.wmf]2511
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suy ra 
[image: image48.wmf]2511
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do đó: 
[image: image49.wmf]251
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Ví dụ 3. Tìm 
[image: image50.wmf]x

, biết: 
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Giải

· Tìm cách giải. Đối với dạng toán 
[image: image52.wmf](
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 (1), chúng ta nhận thấy rằng vế trái là tổng các giá trị tuyệt đối. Do vậy có điều kiện: 
[image: image53.wmf](
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 từ đó chúng ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối. Khi đó (1) trở thành: 
[image: image54.wmf](
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. Và lời giải trở nên đơn giản.

· Trình bày lời giải.
Điều kiện 
[image: image55.wmf]0
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 suy ra:


[image: image56.wmf]1232020
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Ví dụ 4. Tìm 
[image: image59.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image60.wmf]1235
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;
b) 
[image: image61.wmf]1578
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Giải

· Tìm cách giải. Chúng ta biết rằng hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau và ngược lại. Do vậy giải dạng toán này, chúng ta lưu ý: 
[image: image62.wmf]ABAB
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[image: image63.wmf]AB
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· Trình bày lời giải.

a) 
[image: image64.wmf]12351235
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- Trường hợp 1. Giải 
[image: image66.wmf]12351352
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- Trường hợp 2. Giải:
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b) 
[image: image70.wmf]157815781578

0

268926892689

xxxxxx

+--=Û+=-Û+=-


hoặc 
[image: image71.wmf]1578
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- Trường hợp 1. Giải 
[image: image72.wmf]1578
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- Trường hợp 2. Giải:


[image: image74.wmf]15781785
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Vậy 
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Ví dụ 5. Tìm 
[image: image77.wmf]x

 biết:

a) 
[image: image78.wmf]35316
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;
b) 
[image: image79.wmf]12332
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Giải
· Tìm cách giải. Để giải dạng toán tổng giá trị tuyệt đối, chúng ta có thể:

· Hướng 1. Xét dấu, bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

· Hướng 2. Vận dụng bất đẳng thức 
[image: image80.wmf]AA

³

, dấu bằng xảy ra khi 
[image: image81.wmf]0
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· Hướng 3. Vận dụng bất đẳng thức 
[image: image82.wmf]ABAB
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, dấu bằng xảy ra khi 
[image: image83.wmf]0
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· Trình bày lời giải.

a) Ta có: 
[image: image84.wmf]355353;3131
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 nên


[image: image85.wmf]353153316
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Do vậy dấu bằng chỉ xảy ra khi 
[image: image86.wmf]51
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Vậy 
[image: image87.wmf]15
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b) Ta có: 
[image: image88.wmf]12312332
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. Dấu bằng chỉ xảy ra khi 
[image: image89.wmf](
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 hoặc 
[image: image90.wmf]3
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Ví dụ 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


[image: image91.wmf]20192020202120222016
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Giải

Ta có: 
[image: image92.wmf]20192019,202220222022
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Suy ra 
[image: image93.wmf]20192022201920223
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Mặt khác, ta có: 
[image: image94.wmf]20200;20210
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Suy ra: 
[image: image95.wmf]201632019
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2019 khi 
[image: image96.wmf]2020;2021
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Ví dụ 7. Thực hiện phép tính một cách hợp lí.


[image: image97.wmf]33
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Giải

· Tìm cách giải. Khi thực hiện các phép tính có biểu thức chứa các số thập phân và phân số, ta nên viết chúng dưới dạng phân số rồi thực hiện các phép tính. Quan sát kĩ sau khi viết dưới dạng phân số, ta thấy có những phần giống nhau cả số và dấu vì vậy ta nên vận dụng tính chất phân phối 
[image: image99.wmf]111
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 để rút gọn.
· Trình bày lời giải
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[image: image102.wmf]33
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[image: image104.wmf]111

2

1616

6810

1

111

2777

7

6810

B

æö

÷

ç

-+

÷

ç

÷

ç

èø

=´+=+=

æö

÷

ç

-+

÷

ç

÷

ç

èø


Ví dụ 8. Tính bằng cách hợp lí:

a) 
[image: image105.wmf](
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b) 
[image: image106.wmf](
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Giải

· Tìm cách giải. Tính tổng các số thập phân ta có thể vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính hợp lí hơn.

· Trình bày lời giải

a) 
[image: image107.wmf](
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b) 
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C. Bài tập vận dụng

3.1. Tìm 
[image: image109.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image110.wmf]91

6,5:2

43

x

-+=

;
b) 
[image: image111.wmf]11317
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c) 
[image: image112.wmf]1531
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d) 
[image: image113.wmf]212
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3.2. Tìm 
[image: image114.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image115.wmf]13
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b) 
[image: image116.wmf]22
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3.3. Tìm 
[image: image117.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image118.wmf]31
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c) 
[image: image119.wmf]5753
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b) 
[image: image120.wmf]7141
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d) 
[image: image121.wmf]751
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3.4. Tìm 
[image: image122.wmf],
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 thỏa mãn:

a) 
[image: image123.wmf]22
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b) 
[image: image124.wmf]21333
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c) 
[image: image125.wmf]202020210
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d) 
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3.5. Tìm 
[image: image127.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image128.wmf]1111
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b) 
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c) 
[image: image130.wmf]11111
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3.6. Tìm cặp số nguyên 
[image: image131.wmf](,)
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 thỏa mãn:

a) 
[image: image132.wmf]423
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b) 
[image: image133.wmf]2114
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c) 
[image: image134.wmf]355
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d) 
[image: image135.wmf]5237
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3.7. Tìm 
[image: image136.wmf]x

, biết:

a) 
[image: image137.wmf]549
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b) 
[image: image138.wmf]231
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c) 
[image: image139.wmf]232511
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d) 
[image: image140.wmf]35242
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3.8. Tìm cặp 
[image: image141.wmf](,)
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 thỏa mãn: 
[image: image142.wmf]12343
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3.9. Tìm các cặp số nguyên 
[image: image143.wmf](,)
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 thỏa mãn:
a) 
[image: image144.wmf](
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b) 
[image: image145.wmf](
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c) 
[image: image146.wmf](
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3.10. Tìm các cặp số nguyên 
[image: image147.wmf](,)
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thỏa mãn:
a) 
[image: image148.wmf]12
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[image: image149.wmf]10

215

42

xy

y

--+=

-+

;

c) 
[image: image150.wmf]16
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d) 
[image: image151.wmf]6
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3.11. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

a) 
[image: image152.wmf]23
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b) 
[image: image153.wmf]521
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c) 
[image: image154.wmf]119
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d) 
[image: image155.wmf]973
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e) 
[image: image156.wmf]1521
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3.12. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image157.wmf]201920202021
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3.13. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image158.wmf]2100022020
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 với x là số nguyên.

3.14. Thực hiện phép tính: 
[image: image159.wmf](
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3.15. Thực hiện phép tính

a) 
[image: image160.wmf]7,3.10,57,3.152,7.10,515.2,7
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b) 
[image: image161.wmf](
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3.16. Tìm 
[image: image162.wmf]x

, biết:

a) 
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HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
3.1. a) 
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Vậy 
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b) 
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Vậy 
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c) 
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Dấu bằng xảy ra khi 
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3.11.

a) Ta có 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 
[image: image365.wmf]2
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b) Ta có 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 
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c) Ta có 
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. Vậy giá trị nhỏ nhất của C là 
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d) Ta có 
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. Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 
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e) Ta có 
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Dấu bằng xảy ra khi 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của E là 
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3.12. Ta có:
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Và 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2 khi 
[image: image385.wmf]2020

x

=

.

3.13. Ta có: 
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Vậy với 
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thì A đạt giá trị nhỏ nhất là 3020.
3.14. Ta có: 
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3.15.

a) 
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3.16.
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